
STT Thủ tục Lĩnh vực

1 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh Hộ tịch

2 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

3 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

4 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

5
Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hộ tịch

6
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

Hộ tịch

7 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch

8 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch

9 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch

10 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch

11
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Hộ tịch

12

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) Tư pháp

13

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Tư pháp

14

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở Tư pháp



15

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ
Văn hoá xã hội

16

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Văn hoá xã hội

17 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội Văn hoá xã hội

18
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Văn hoá xã hội

19 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Hộ tịch

20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Văn hoá xã hội

21 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hoá xã hội

22 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Văn hoá xã hội

23
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Văn hoá xã hội

24 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Văn hoá xã hội

25

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
Xây dựng

26
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Xây dựng

27 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai



28

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đất đai

29

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, 

cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
Đất đai

30 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Kinh doanh

31 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kinh doanh

32 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Kinh doanh

33

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Nông nghiệp môi 

trường


